DANH SÁCH
Thí sinh Bảng 2 đủ điều kiện tham gia Phần 2 Vòng 1 (trực tuyến 2)
Cuộc thi Vô địch tiếng Anh lần thứ X

	TT
	Họ và
	Tên
	Điểm
	Trường học, cơ quan, đơn vị

	1
	Nguyễn Thị Minh
	Nguyệt
	35
	Tự do

	2
	Nguyễn Minh
	Anh
	34
	THPT Chuyên Trần Phú

	3
	Trần Thị Hải
	Thu
	32
	Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai

	4
	Bùi Thuỷ
	Linh
	26
	MSLIN ENGLISH CLUB

	5
	Vũ Hoàng
	Anh
	24
	Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

	6
	Nguyễn Nam
	Giang
	23
	THPT Trần Nguyên Hãn

	7
	Bùi Thị Thanh
	Hương
	23
	Trường Tiểu học Ngũ Lão

	8
	Trần Ngọc
	Sơn
	19
	THCS Hồng Bàng

	9
	Trịnh Thị Thu
	Thuỷ
	17
	Công ty TNHH Pegatron Việt Nam

	10
	Vũ Xuân
	Kiên
	17
	Trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ

	11
	Đỗ Thị
	Hòa
	15
	Công ty LGD

	12
	Lê Đình
	Giang
	15
	Công ty TNHH Đóng tàu DAMEN Sông Cấm

	13
	Nguyễn Thị Anh
	Thư
	15
	THCS Phả Lễ

	14
	Phạm Nhật
	Anh
	14
	Trường Trung Học Cơ Sở Kiền Bái

	15
	Trịnh Thị Hoài
	Nam
	13
	Trường Tiểu học Hòa Bình 1

	16
	Đỗ Quốc Kim
	Khánh
	12
	Trường THCS Ngũ

	17
	Trần Thị Thanh
	Hương
	11
	THPT Trần Nguyên Hãn

	18
	Hà Thanh
	Sơn
	10
	THCS Lê Lợi

	19
	Vũ Duy
	Bảo
	10
	Trường THCS Phả Lễ

	20
	Dương Khánh
	Linh
	10
	Trường THPT Trần Nguyên Hãn

	21
	Nguyễn Thị Hải
	Hà
	10
	Trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ



